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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được  

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham  

khảo.  

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.  
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề 

lâm sinh, tôi đã tiến hành biên soạn bài giảng Thực hành Lâm học. Nội dung 

chính là cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về lâm nghiệp để người 

nghiên cứu có thể tự vận dụng vào thực tế nhằm lựa phương thức, phương pháp 

trồng rừng phù hợp. 

 Bài giảng gồm 4 bài , cấu trúc thống nhất phù hợp với phương pháp giảng 

dạy thực hành; Bài 1: Thực hành chặt nuôi dưỡng rừng,  Bài 2: Thực hành 

phương thức lâm sinh cho rừng khác tuổi, Bài  3: Thực hành phương thức lâm 

sinh cho rừng đều tuổi,  Bài  4: Thực hành kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng 

thứ sinh nghèo.  

Để biên soạn bài giảng này tôi đã tham khảo nhiều tài liệu, lấy ý kiến của 

nhiều chuyên gia là các nhà nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh, giáo 

viên có kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài trường.  

Vì thời gian có hạn, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi 

thiếu sót, rất mong được bạn đọc góp ý để bài giảng hoàn thiện hơn.  

 

 Sơn La, tháng 9 năm 2023 

Giảng viên biên soạn :  

 

 

 

 Lê Thị Hạnh 
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BÀI  1: THỰC HÀNH CHẶT  NUÔI DƯỠNG RỪNG 

( Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 19 giờ; Kiểm tra: 01 giờ) 

 

A. MỤC TIÊU 

* Kiến thức:  

-  Mô tả và phân biệt được các loại chặt nuôi dưỡng rừng và phương pháp 

nuôi dưỡng rừng. 

* Kỹ năng: 

- Phân cấp được cây rừng trong chặt nuôi dương rừng theo các phương 

pháp khác nhau. 

- Xác định được nguyên tắc bài cây trong chặt nuôi dưỡng rừng. 

- Chặt nuôi dưỡng rừng đúng kỹ thuật. 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có khả năng tự Thực hiện được các chỉ tiêu kỹ thuật trong chặt nuôi 

dưỡng rừng ở Việt Nam. 

-  Có khả năng làm việc nhóm, chặt nuôi dưỡng rừng. 

B. NỘI DUNG 

1. Khái niệm chung  

- Giai đoạn tạo rừng: đây là giai đoạn hình thành rừng thông qua các kỹ 

thuật tái sinh rừng (tái sinh tự nhiên, xúc tiến tái sinh tự nhiên hay tái sinh nhân 

tạo). 

- Giai đoạn nuôi dưỡng rừng: đây là giai đoạn có thời gian dài nhất trong 

cả chu kỳ với những biến đổi sâu sắc về cấu trúc và hoàn cảnh rừng ở mỗi một 

giai đoạn sinh trưởng. 

- Giai đoạn khai thác lợi dụng: là giai đoạn thu hoạch sản phẩm đồng thời 

cũng là giai đoạn tạo ra những tiền đề cần thiết để tạo rừng ở chu kỳ sau. 

* Các biện pháp chăm sóc và nuôi dưỡng rừng theo nghĩa rộng bao gồm 

cả quá trình xử lý đất, cải thiện khí hậu rừng, tạo ra điều kiện môi trường lành 

mạnh... và có thể phân biệt bằng hai hướng tiếp cận kỹ thuật chính: 

- Hướng thứ nhất, gồm các biện pháp tác động trực tiếp vào hoàn cảnh 

rừng, qua đó thúc đẩy sinh trưởng của cây rừng. 
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- Hướng thứ hai, gồm các biện pháp tác động trực tiếp vào cấu trúc lâm 

phần và các thành phần thực vật khác của rừng chủ yếu là tầng cây gỗ, qua đó 

gián tiếp làm thay đổi hoàn cảnh rừng. 

2. Cơ sở lý luận của chặt nuôi dưỡng rừng. 

- Điều chỉnh tổ thành rừng theo thời gian phù hợp với mục tiêu kinh 

doanh; 

- Xác lập mật độ thích hợp của quần thể hoặc quần xã thực vật rừng theo 

thời gian. 

- Xây dựng các phương pháp xác định cường độ chặt nuôi dưỡng cho 

từng đối tượng (rừng tự nhiên hỗn loài khác tuổi, rừng tự nhiên thuần loài khác 

tuổi, rừng cây lá kim, cây lá rộng, rừng trồng thuần loài, rừng trồng hỗn loài...). 

- Xác định các nguyên tắc và tiêu chuẩn bài cây (cây chừa lại nuôi dưỡng, 

cây cần chặt) trong chặt nuôi dưỡng cho đến trước khi khai thác chính. 

- Xác định chu kỳ chặt nuôi dưỡng. 

- Nghiên cứu tình trạng và mức độ hoạt động của bộ máy quang hợp và 

tượng tầng trong chặt nuôi dưỡng ở các đối tượng và cường độ khác nhau. 

- Đánh giá các hiệu quả của chặt nuôi dưỡng về mặt tăng trưởng, sản 

lượng, kinh tế và sinh thái. 

- Xây dựng các quy phạm, quy trình kỹ thuật trong chặt nuôi dưỡng thành 

các tiêu chuẩn ngành có tính pháp quy. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của chặt nuôi dưỡng. 

3.1. Mục tiêu.  

- Nuôi dưỡng lâm phần, tăng khả năng chống chịu với những tác động bất 

lợi từ bên ngoài (gió bão, sâu bệnh, lửa rừng...) 

- Thu hoạch các sản phẩm trung gian (gỗ và phi gỗ). 

- Nâng cao sản lượng rừng, tăng chất lượng sản phẩm khi khai thác chính 

và cải thiện tình hình vệ sinh rừng. 

- Nâng cao được chức năng giữ gìn bảo vệ và điều hoà nguồn nước và các 

lợi ích khác của rừng. 

- Tạo ra được các tiền đề sinh thái - kỹ thuật để tạo nguồn hạt giống trước 

khai thác chính. 
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3.2. Nhiệm vụ của chặt nuôi dưỡng. 

a) Điều chỉnh tổ thành:  

 - Điều chỉnh tổ thành loài:  

 - Điều chỉnh tỷ lệ mỗi loài:  

 - Điều chỉnh kiểu hỗn loài: 

 b)Điều chỉnh mật độ 

 c) Điều chỉnh mạng hình phân bố cây 

 d) Nâng cao chất lượng lâm phần 

4. Các loại chặt nuôi dưỡng  

4.1. Chặt giải phóng (release cutting).  

-  Chặt giải phóng, chặt cải thiện áp dụng cho các quần xã hỗn loài; chặt 

thấu quang và chặt trừ là kỹ thuật xử lý cho các lâm phần đều tuổi. 

-  Chặt giải phóng là pha đầu tiên của quá trình chặt nuôi dưỡng mang ý 

nghĩa ''phóng thích'' cho các loài cây chủ yếu không bị cạnh tranh bởi những 

loài cây vô dụng. 

-  Nhiệm vụ cụ thể của loại chặt này là loại bỏ cây phi mục đích, cây 

phẩm chất xấu, cây bị sâu bệnh hại và các loài cây cỏ, dây leo vô ích... thông 

qua đó, cải thiện điều kiện ánh sáng. 

4.2. Chặt tỉa thưa (thinning). 

- Chặt tỉa thưa được tiến hành ở rừng sau khép tán, từ giai đoạn rừng sào 

đến trước khai thác chính một cấp tuổi. Với ý nghĩa điều chỉnh mật độ  sao cho 

lâm phần luôn tiệm cận với mật độ tối ưu để thúc đẩy sinh trưởng chiều cao, 

đường kính cho những cây để lại nuôi dưỡng nên loại chặt này còn gọi là chặt 

sinh trưởng. 

  - Chặt tỉa thưa là một loại chặt nuôi dưỡng  áp dụng cho các lâm phần đều 

tuổi nhằm thúc đẩy sinh trưởng cho những cây được giữ lại qua chọn lọc nhân 

tạo thông qua điều chỉnh mật độ lâm phần. Tỉa thưa là một loại chặt nuôi dưỡng 

có tận thu sản phẩm trung gian; về nguyên tắc, các sản phẩm tỉa thưa phải có giá 

trị ít nhất đủ để bù lại kinh phí tỉa thưa. 

4.3. Tỉa cành (pruning). 
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 Tỉa cành là một loại chặt nuôi dưỡng quan trọng được áp dụng cho tất cả 

các đối tượng rừng trong thời gian nuôi dưỡng rừng. Loại chặt này đặc biệt có ý 

nghĩa đối với loài cây lá kim sinh trưởng chậm, phân cành sớm.  Sự cần thiết  

phải tỉa cành trong giai đoạn nuôi dưỡng rừng được thể hiện ở hai lý do chính:  

- Tỉa cành vì lý do làm tăng sức đề kháng và sinh lực cho cây. Đối với 

cành chết, cành gẫy, cành bị sâu bệnh. 

- Tỉa cành vì lý do tạo dáng cho cây,  Loại chặt nuôi dưỡng này thường áp 

dụng cho các khu rừng tạo cảnh quan, danh thắng 

Tỉa cành gồm có hai loại: 

+ Tỉa cành khô: là kỹ thuật cắt cành đã chết nhưng chưa rơi rụng nhằm 

làm cho vết cắt cành sớm đưọc liền sẹo nhờ sinh trưởng của thân cây phủ kín lại. 

+ Tỉa cành tươi: mục đích là cắt bỏ những cành còn sống nhưng hiệu quả 

quang hợp thấp nằm ở phần dưới tán, qua đó nhằm làm tăng chiều cao dưới 

cành, tạo hình cho thân cây. 

4.4. Chặt tận dụng (salvage cutting).  

- Loại chặt nuôi dưỡng này mang ý nghĩa cải thiện.  

- Chặt tận dụng nhằm thu hoạch những cây chết, những cây sinh trưởng 

kém ở giai đoạn rừng trung niên hoặc rừng gần già trước khi chúng trở nên vô 

dụng. 

4.5. Chặt vệ sinh (sanitation cutting). 

- Chặt vệ sinh là một loại chặt nuôi dưỡng nhằm loại bỏ những cây bị tổn 

thương, gẫy ngọn, gẫy cành thường được áp dụng ở các lâm phần bị sự phá hoại 

của gió bão và tuyết. Bên cạnh lý do chủ yếu trên, chặt vệ sinh còn nhằm loại bỏ 

những cây mà sự có mặt của nó ảnh hưởng tới tình hình vệ sinh rừng 

5. Các chỉ tiêu kĩ thuật chặt nuôi dưỡng 

- Khái niệm : chặt chọn được hiểu là khai thác những cây cá biệt hay từng 

đám cây thành thục, quá trình khai thác được tiến hành làm nhiều lần với một 

khoảng thời gian xác định.  

Đặc điểm của chặt chọn là không có thời kỳ tái sinh rõ ràng, hình thức tái 

sinh là tái sinh "lỗ trống". Rừng hình thành sau chặt chọn là rừng khác tuổi.  

Trong chặt tỷ mỉ có các nội dung kỹ thuật chính sau:  
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- Cường độ chặt: 

 Cường độ trong chặt chọn tỷ mỉ là chỉ tiêu kỹ thuật cho biết tỷ lệ phần 

trăm giữa thể tích các cây chặt so với trữ lượng rừng trước khai thác. Với 

nguyên tắc lượng khai thác nhỏ hơn hoặc bằng lượng tăng trưởng thường xuyên 

của rừng nên cường độ trong chặt chọn tỷ mỉ không vượt quá 30% trữ lượng 

rừng. Trong chặt chọn tỉ mỉ, cường độ chặt được hiểu là biện pháp để điều chỉnh 

rừng trở về trạng thái cân bằng theo cấp tuổi.  

- Chu kỳ chặt: 

 Về nguyên tắc, khoảng thời gian của một chu kỳ phải đủ lớn để  tăng 

trưởng của rừng bù đắp lại bằng hoặc lớn hơn lượng gỗ đã khai thác trước đó.  

- Chọn cây chặt: 

- Ưu điểm. 

+ Thông qua việc bảo vệ và duy trì độ tàn che phủ chung của quần xã, đất 

rừng không bị phơi trống, tiểu hoàn cảnh rừng ít bị xáo trộn hạn chế được xói 

mòn, trượt đất và tuyết lở hoặc gió bão gây hại; hạn chế được lửa rừng.  

+ Chặt chọn tỉ mỉ được coi là phương thức chặt tái sinh lý tưởng để điều 

chế rừng, duy trì rừng ở trạng thái năng suất ổn định, bền vững.  

+ Hạt giống được cung cấp đều đặn hàng năm cho tái sinh và cây con 

luôn được bảo vệ.  

+ Không cần thiết phải có quá trình chăm sóc nuôi dưỡng các cây non sau 

khai thác.  

+ Về mặt thẩm mỹ, rừng sau chặt chọn không làm thay đổi cảnh quan 

chung và điều này có thể đem lại những lợi ích khác cho chủ rừng, cho vùng 

hoặc các lợi ích công cộng nói chung.  

- Nhược điểm. 

+ Chặt chọn tỉ mỉ là một trong những phương thức chặt tái sinh đòi hỏi 

phải có sự đồng bộ về mặt kỹ thuật: kỹ năng bài cây, kỹ năng chặt hạ, vận xuất; 

kỹ năng theo dõi quá trình tăng trưởng, giám sát quá trình tái sinh và điều chế 

rừng theo các cấp tuổi.  

+ Giá thành khai thác gỗ cao, khó áp dụng cơ giới hoá.  


